
1 Nguyễn Minh Anh 14/11/2019 Nữ Kinh

2 Cao Quỳnh Anh 07/6/2019 Nữ Kinh

3 Đỗ Thiện Ân 25/12/2019 Kinh

4 Nguyễn Quốc Bảo 21/10/2019 Nam Kinh

5 Lê Trung Điền 15/5/2019 Kinh

6 Đặng Gia Gia 27/09/2019 Nữ Hoa

7 Nguyễn Cát Khánh Hà 10/07/2019 Nữ Kinh

8 Phạm Hoàng Gia Hân 25/01/2019 Nữ Kinh

9 Nguyễn Đặng Trung Hiếu 14/8/2019 Kinh

10 Phồng Bảo Khang 26/03/2019 Hoa

11 Quang Phúc Khang 17/11/2019 Kinh

12 Du Tấn Lộc 12/11/2019 Nam Kinh

13 Hồ Nguyễn Minh Ngọc 16/12/2019 Nữ Kinh

14 Nguyễn Trọng Nhân 17/03/2019 Kinh

15 Quách Gia Phát 31/12/2019 Nam Kinh

16 Lâm Ngọc Phi 25/8/2019 Hoa

17 Trần Đình Phong 16/12/2019 Hoa

18 Trương Trí Thành 13/02/2019 Hoa

19 Võ Hào Thiên 18/01/2019 Kinh

20 Lê Hoàng Phúc Thinh 05/02/2019 Kinh

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 5

MẦM NON 5A

TT Ngày sinh Giới tính Dân tộc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO  MẦM NON

LỚP CHỒI 1 

 NĂM HỌC 2023 - 2024

Họ và tên

Địa chỉ: 109 - 111 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5



21 Trần Huỳnh Anh Thy 17/10/2019 Nữ Kinh

22 Nguyễn Lư Bảo Trí 19/8/2019 Kinh

23 Giinther Nguyễn Cát Yến 10/6/2019 Nữ Kinh

Hiệu trưởng

(đã ký)

Nguyễn Diễm Trang



1 Đỗ Thiên An 24/4/2019 Nữ Kinh

2 Trần Bảo An 01/01/2019 Kinh

3 Võ Huỳnh Quốc Bảo 08/01/2019 Nam Kinh

4 Trương Huỳnh Gia Bảo 16/9/2019 Kinh

5 Dương Thị Ngọc Châu 11/11/2019 Nữ Kinh

6 Nguyễn Ánh Dương 06/01/2019 Nữ Kinh

7 Ngô Vĩnh Đạt 21/09/2019 Hoa

8 Bùi Ngọc Hân 18/01/2019 Nữ Kinh

9 Trịnh Gia Huy 18/12/2019 Hoa

10 Nguyễn Tấn Hưng 14/12/2019 Kinh

11 Lương Hữu Hải Hưng 25/04/2019 Nam Kinh

12 Nguyễn Duy Kha 31/10/2019 Kinh

13 Trương Nhất Khang 07/5/2019 Kinh

14 Trần Minh Khôi 07/06/2019 Kinh

15 Phạm Nguyễn Đình Lâm 17/5/2019 Kinh

16 Thái Gia Linh 21/7/2019 Nữ Hoa

17 Đào Gia Luân 30/5/2019 Kinh

18 Ngô Trần Khiết Ngọc 23/07/2019 Nữ Kinh

19 Trần Lê Thuận Phát 10/01/2019 Hoa

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 5

MẦM NON 5A

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO  MẦM NON

LỚP CHỒI 2 

 NĂM HỌC 2023 - 2024

Địa chỉ: 152 Trần Tuấn Khải, Phường 5, Quận 5

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc



20 Tô Ngọc Như Ý 09/01/2019 Nữ Hoa

21 Phạm Đăng Khoa 11/5/2019 Kinh

Hiệu trưởng

(đã ký)

Nguyễn Diễm Trang



1 Dương Thị Ngọc Bích 11/11/2019 Nữ Kinh

2 Nguyễn Chinh Huy 02/3/2019 Kinh

3 Trịnh Tuấn Kiệt 30/12/2019 Nam Kinh

4 Trần lê Minh Khang 12/8/2019 Kinh

5 Đinh Bách Khiêm 08/01/2019 Kinh

6 Nguyễn Khánh Linh 21/4/2019 Nữ Kinh

7 Lelezec May Linh 23/09/2019 Nữ Kinh

8 Lường Thị Ngọc Mai 17/7/2019 Nữ Kinh

9 Đào Bảo Ngọc 10/10/2019 Nữ Kinh

10 Nguyễn Khôi Nguyên 31/5/2019 Kinh

11 Trần Thảo Nguyên 04/11/2019 Nữ Kinh

12 Ngô Phương Nhi 16/12/2019 Nữ Kinh

13 Nguyễn Ngọc An Nhiên 29/10/2019 Nữ Kinh

14 Mạch Hiểu Phong 11/8/2019 Hoa

15 Nguyễn Tấn Phúc 15/4/2019 Kinh

16 Trần Trọng Tin 01/02/2019 Kinh

17 Bạch Hữu Tín 18/01/2019 Nam Kinh

18 Trần Phúc Thiện 8/14/2019 Kinh

19 Nguyễn Minh Trường 29/07/2019 Nam Kinh

20 Nguyễn Trần Như Ý 10/25/2019 Nữ Kinh

Dân tộc

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 5

MẦM NON 5A

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO  MẦM NON

Hiệu trưởng

(đã ký)

Nguyễn Diễm Trang

LỚP CHỒI 3 

 NĂM HỌC 2023 - 2024

Địa chỉ: 152 Trần Tuấn Khải, Phường 5, Quận 5

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính


